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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Chí Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Vũ Thanh Học. 

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố H, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa:  

Ông Phạm Văn Ni – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân 

thành phố H, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm 

thụ lý số: 37/2021/TLST-HS, ngày 17 tháng 11 năm 2021 th    uy t  ịnh  ưa 

vụ án  a xét xử số: 100/2021/ ĐXXST-HS, ngày 01 tháng 12 năm 2021  ối với 

bị cá :  

Đỗ Duy T. Sinh ngày 18/12/1970 tại H - Kiên Giang. Nơi cư t ú: Số 85, 

 ường C, Khu phố X, phường B, thành phố H, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: 

Buôn bán  t ình    học vấn: 12/12  dân t c: Kinh  giới tính: Nam; t n giá : 

Không   uốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn T3 và bà Lâm Thị H2; có vợ tên 

Ng  Thị T2, sinh năm 1972 và 02 con  tiền án: 01 tiền án về T i bu n bán hàng 
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cấm bị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xử phạt 01 năm 03 tháng tù th   Bản 

án số 206/2018/HS-PT ngày 01/11/2018; tiền sự: Không; nhân thân: Xấu; bị cá  

 ược tại ng ại. (có mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Ng  Thị T2, sinh 

năm 1972, t ú tại: Số 85,  ường C, Khu phố X, phường B, thành phố H, tỉnh 

Kiên Giang. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Th   các tài liệu có t  ng h  sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, n i dung 

vụ án  ược tóm t t như sau: 

Theo n i dung bản Cá  t ạng số: 36/CT-VKSHT ngày 15 tháng 11 năm 

2021 c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Kiên Giang  ã t uy tố Đỗ 

Duy T về hành vi buôn bán hàng cấm như sau: Kh ảng 12 giờ, ngày 09/8/2021, 

Đỗ Duy T  iều khiển x  máy nhãn hiệu SIRIUS, biển kiểm s át 68H2-0766   n 

chợ M thu c khu phố X2, phường M, thành phố H, tỉnh Kiên Giang tìm mua 

thuốc lá  i u nhập lậu về bán lại ki m lời. Tại  ây, Đỗ Duy T gặp m t người 

phụ nữ (kh ng bi t họ tên,  ịa chỉ) thỏa thuận mua 180 ba  thuốc lá  i u nhập 

lậu hiệu HERO với số tiền 3.700.000   ng,  ể t  ng giỏ xách màu xanh dương 

  i  iều khiển x   i về nhà. Khi  i   n   ạn  ường D thu c khu phố X2, phường 

M, thành phố H, tỉnh Kiên Giang thì bị lực lượng C ng an phường M kiểm t a 

phát hiện nên  ưa T cùng tang vật về t ụ sở C ng an phường M, thành phố H 

làm việc, ti n hành kiểm   m số lượng thuốc lá  i u nhập lậu hiệu HERO là 200 

ba , nên lập biên bản vi phạm hành chính  ối với Đỗ Duy T về hành vi bu n 

bán hàng cấm. 

 ua t a cứu tiền án, tiền sự, xác  ịnh Đỗ Duy T  ã có 01 tiền án về t i 

“Bu n bán hàng cấm”, bị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 01 năm 

03 tháng tù th   Bản án số 206/2018/HS-PT ngày 01/11/2018, chấp hành x ng 

và  ngày 27/8/2020, hiện chưa  ược xóa án tích mà ti p tục vi phạm, nên 

chuyển h  sơ   n Cơ  uan Cảnh sát  iều t a C ng an thành phố H  iều t a th   

thẩm  uyền. 
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Vật chứng t  ng vụ án: 1) 200 (hai t ăm) ba  thuốc lá  i u nhập lậu hiệu 

HERO  2) 01 (m t) x  máy nhãn hiệu Yamaha, số l ại SIRIUS, màu   n bạc, 

biển kiểm s át 68H2-0766, số khung: 6107Y164937, số máy: 5C61-164937 ( ã 

 ua sử dụng). Các vật chứng nêu t ên hiện  ang bả   uản tại kh  vật chứng Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố H.  

Đối với người phụ nữ bán thuốc lá  i u nhập lậu ch  Đỗ Duy T.  ua  iều 

t a kh ng xác  ịnh nhân thân, lại lịch nên kh ng có cơ sở  ể x m xét xử lý. 

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên  uan  iểm t uy tố và 

 ề nghị H i   ng xét xử:  

- Tuyên bố bị cá  Đỗ Duy T phạm T i buôn bán hàng cấm. 

- Áp dụng  iểm e kh ản 1 Điều 190,  iểm s kh ản 1 Điều 51, Điều 35 c a 

B  luật Hình sự, xử phạt bị cá  hình phạt tiền, mức phạt từ 100.000.000   ng 

  n 120.000.000   ng.  

- Về vật chứng: Đề nghị tịch thu, tiêu h y số thuốc lá  i u nhập lậu g m 

200 ba  thuốc lá hiệu HERO th    uy  ịnh. Đối với 01 x  máy nhãn hiệu 

Yamaha, số l ại SIRIUS, màu   n bạc, biển kiểm s át 68H2-0766 là tài sản 

chung c a bị cá  và bà Ng  Thị T2,  ề nghị hóa giá tịch thu ½ giá t ị  ể sung 

c ng Nhà nước, t ả lại ½ giá t ị ch  bà T2.  

- Về án phí: Bu c bị cá  chịu án phí hình sự sơ thẩm th    uy  ịnh. 

Tại phiên tòa, bị cá  thừa nhận hành vi c a mình là vi phạm pháp luật và 

kh ng t anh luận gì với  ại diện Viện kiểm sát, bị cá  nói  ã bi t hành vi c a 

bản thân là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải, hứa kh ng tái phạm, bị cá   ang 

t ực ti p nu i mẹ già bị tai bi n, xin H i   ng xét xử áp dụng tình ti t giảm nhẹ 

hình phạt ch  bị cá . 

Người có  uyền lợi, nghĩa vụ liên  uan   n vụ án bà Ng  Thị T2 xin  ược 

nhận lại chi c x  máy biển kiểm s át 68H2-0766. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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T ên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ và  các tài liệu t  ng h  sơ vụ án  ã 

 ược t anh tụng tại phiên tòa, H i   ng xét xử nhận  ịnh như sau: 

[1] Về hành vi c a bị cá : Tại phiên tòa, bị cá   ã h àn t àn thừa nhận 

hành vi phạm t i như Cá  t ạng  ã nêu, lời khai c a bị cá  phù hợp với các lời 

khai tại Cơ  uan  iều t a và còn  ược chứng minh  ua các tài liệu, chứng cứ có 

t  ng h  sơ vụ án và chứng minh tại phiên tòa, nên H i   ng xét xử có    cơ sở 

k t luận: Kh ảng 12 giờ, ngày 09/8/2021, tại   ạn  ường D thu c khu phố X2, 

phường M, thành phố H, Đỗ Duy T  iều khiển x  máy nhãn hiệu SIRIUS, biển 

kiểm s át 68H2-0766 vận chuyển 200 ba  thuốc lá  i u nhập lậu hiệu HERO, 

mục  ích bán lại  ể ki m lời thì bị lực lượng C ng an phường M, thành phố H 

phát hiện b t giữ và lập biên bản vi phạm hành chính. Trong quá trình xác minh, 

xác  ịnh Đỗ Duy T  ã có 01 tiền án về T i bu n bán hàng cấm, bị Tòa án nhân 

dân tỉnh Kiên Giang xử phạt 01 năm 03 tháng tù th   Bản án số 206/2018/HS-

PT ngày 01/11/2018, chấp hành x ng và  ngày 27/8/2020, hiện chưa  ược xóa 

án tích mà ti p tục vi phạm, nên chuyển h  sơ   n Cơ  uan Cảnh sát  iều t a 

C ng an thành phố H  iều t a  ối với Đỗ Duy T về hành vi bu n bán hàng cấm. 

Hành vi c a bị cá  Đỗ Duy T  ã cấu thành T i buôn bán hàng cấm  ược  uy 

 ịnh tại  iểm e kh ản 1 Điều 190 c a B  luật Hình sự, cụ thể:  

“Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc 

trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 244, 246, 248, 251, 253, 254, 304, 

305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: … 

b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao; … 

e) Sản xuất, buôn bán hàng hóa dưới mức quy định tại các điểm a, b, c, d 

và đ khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành 

vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 191, 192, 193, 

194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. ...”. 

http://luattrongtay.vn/ViewFullTextService/Id/fccaa020-5827-4d33-bbea-eb2ba5537ade/ParentCode/ae950958-ce67-4d4e-a8ae-139e8cc0fd60/ServiceId/ae950958-ce67-4d4e-a8ae-139e8cc0fd60/PackageID/e2bad4e9-c802-4938-9e8f-c266e12cbb51
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Như vậy, Cá  t ạng c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố H t uy tố bị 

cá  về t i danh và  iều kh ản nêu t ên là h àn t àn có căn cứ,  úng pháp luật.  

[2] Xét tính chất, mức    phạm t i c a bị cá : Hành vi c a bị cá  là nguy 

hiểm ch  xã h i, t ực ti p xâm phạm   n t ật tự  uản lý kinh t  c a cơ  uan Nhà 

nước t  ng lĩnh vực sản xuất, kinh d anh, thương mại  ối với thuốc lá  i u nhập 

lậu, là l ại hàng cấm. Bị cá  h àn t àn có khả năng nhận thức  ược hành vi c a 

mình là vi phạm pháp luật, nhưng chỉ vì hám lợi mà bị cá  bất chấp pháp luật, cố 

ý thực hiện hành vi phạm t i. Hành vi c a bị cá  còn gây ảnh hưởng   n tình 

hình an ninh, t ật tự an t àn xã h i tại  ịa phương.  

[3] Xét về nhân thân: Tài liệu về lý lịch thể hiện bị cá  có nhân thân xấu, 

bị cá  có 01 tiền án bị xử phạt tù về T i bu n bán hàng cấm, chưa  ược xóa án 

tích, nay lại ti p tục phạm t i. 

[4] Về tình ti t tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cá  kh ng có tình ti t tăng nặng 

nà . Về tình ti t giảm nhẹ: T  ng  uá t ình  iều t a cũng như tại phiên tòa, bị 

cá   ã thành khẩn khai bá  hành vi vi phạm. Vì vậy, cần x m xét, áp dụng tình 

ti t giảm nhẹ ch  bị cá   ược  uy  ịnh tại  iểm s kh ản 1 Điều 51 c a B  luật 

Hình sự. Bị cá  có t ình bày bác  u t bị cá  là liệt sĩ nhưng kh ng có tài liệu, 

chứng cứ chứng minh nên kh ng có cơ sở x m xét. 

[5] Về áp dụng hình phạt: Xét thấy cần áp dụng m t mức hình phạt tương 

xứng với hành vi c a bị cá  sa  ch  vừa  ảm bả  tính giá  dục, vừa  ăn    

phòng ngừa chung. Tại phiên tòa, bị cá  xin  ược phạt tiền. Bị cá  t ình bày gia 

 ình túng khó, gia  ình chỉ có bị cá  là người  i làm tạ  thu nhập, bị cá  là 

người t ực ti p nu i mẹ già bị tai bi n. T ước khi mở phiên tòa, bị cá   ã  i n p 

số tiền 50.000.000   ng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H  ể  ảm bả  

thi hành án. Xét thấy, số thuốc lá  i u nhập lậu mà bị cá   i bu n kh ng nhiều 

(200 ba ), bị cá  có thái    ăn năn hối cải, ch    ng n p m t phần tiền  ảm bả  

thi hành án trong khi hoàn cảnh gia  ình  ang gặp khó khăn. Đại diện Viện kiểm 

sát  ề nghị xử phạt bị cá  mức phạt tiền là h àn t àn phù hợp tính chất, mức    

phạm t i c a bị cá  nên H i   ng xét xử thống nhất áp dụng hình phạt th    ề 
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nghị c a  ại diện Viện kiểm sát. Không cần cách ly bị cá  khỏi  ời sống xã h i 

cũng     ể bị cá  bi t t n t ọng pháp luật, sống có ích ch  gia  ình và xã h i, 

  ng thời ch  thấy  ược sự kh an h ng c a luật pháp. 

[6] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 c a B  luật Hình sự và Điều 106 

c a B  luật Tố tụng hình sự: Cần tịch thu tiêu h y: 200 (Hai t ăm) ba  thuốc lá 

 i u nhập lậu nhãn hiệu HERO. Đối với 01 x  máy nhãn hiệu Yamaha, số l ại 

SIRIUS, màu   n bạc, biển kiểm s át 68H2-0766, số máy 5C61-164937, số 

khung 6107Y 164937 (Giấy  ăng ký m  t , x  máy số 001007 d  C ng an thị xã 

H cấp ngày 12/01/2007 ch  Lê Thanh T4, kèm th   h  sơ vụ án) do vợ ch ng bị 

cáo mua lại c a người khác nhưng chưa làm th  tục sang tên,  ua xác minh ch  

sở hữu  ứng tên  ăng ký x   ã bỏ  ịa phương  i nơi khác kh ng  õ  ịa chỉ. Đây 

là tài sản chung c a bị cá  và bà T2  ược bị cá  dùng làm phương tiện phạm t i 

nhưng vợ bị cá  là bà T2 kh ng bi t, xét thấy cần hóa giá tịch thu ½ giá t ị  ể 

sung c ng Nhà nước, t ả lại ½ giá t ị ch  bà T2. 

[7] Về án phí: Căn cứ Điều 136 c a B  luật Tố tụng hình sự, Điều 23 c a 

Nghị  uy t số 326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a Ủy ban 

thường vụ  uốc h i: Bị cá  phải chịu 200.000   ng án phí hình sự sơ thẩm.  

[8] Về tính hợp pháp c a các hành vi,  uy t  ịnh tố tụng c a Điều t a 

viên, Kiểm sát viên: T  ng  uá t ình  iều t a, t uy tố, xét xử, Điều t a viên, 

Kiểm sát viên  ã thực hiện  úng nhiệm vụ,  uyền hạn và t ách nhiệm th    uy 

 ịnh c a B  luật Tố tụng hình sự.  

Vì các lẽ t ên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ và : 

- Điểm e kh ản 1 Điều 190, Điều 35,  iểm s kh ản 1 Điều 51, Điều 47 

c a B  luật Hình sự;  

- Điều 106 và Điều 136 c a B  luật Tố tụng hình sự  
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- Điều 23 c a Nghị  uy t số 326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 c a Ủy ban thường vụ  uốc h i  

1. Tuyên bố bị cá  Đỗ Duy T phạm “T i buôn bán hàng cấm”. 

Xử phạt bị cá  Đỗ Duy T hình phạt tiền, mức phạt tiền là 100.000.000 

  ng (M t t ăm t iệu   ng). Bị cá   ã n p 50.000.000   ng (Năm mươi t iệu 

  ng) th   biên lai thu tiền số 0000257 ngày 15/12/2021 c a Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố H, tỉnh Kiên Giang, nên còn phải n p thi hành số tiền còn 

lại là 50.000.000   ng (Năm mươi t iệu   ng). 

2. Về xử lý vật chứng:  

- Tịch thu tiêu h y: 200 (Hai t ăm) ba  thuốc lá  i u nhập lậu hiệu HERO. 

- Hóa giá 01 (m t) x  máy nhãn hiệu Yamaha, số l ại SIRIUS; màu   n 

bạc, biển kiểm s át 68H2-0766, số khung: 6107Y 164937, số máy: 5C61-164937 

( ã  ua sử dụng, Giấy  ăng ký m  t , x  máy số 001007 d  C ng an thị xã H cấp 

ngày 12/01/2007 cho Lê Thanh T4  ứng tên), tịch thu ½ giá t ị  ể sung và  ngân 

sách nhà nước, t ả lại ½ giá t ị ch  bà Ng  Thị T2. 

Các vật chứng nêu t ên hiện  ang  ược bả   uản tại kh  vật chứng Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố H th    uy t  ịnh chuyển vật chứng số 24/ Đ-

VKSHT ngày 15/11/2021 c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố H và Biên bản 

gia  nhận vật chứng ngày 16/11/2021 giữa  ại diện Cơ  uan Cảnh sát  iều t a – 

C ng an thành phố H và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H. Kèm th   h  

sơ vụ án 01 Giấy  ăng ký m  t , x  máy số 001007 d  C ng an thị xã H cấp ngày 

12/01/2007 ch  Lê Thanh Tuấn. 

3. Về án phí: Bu c bị cá  n p 200.000  (Hai t ăm nghìn   ng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4.  uyền kháng cá : Bị cá , người có  uyền lợi, nghĩa vụ liên  uan   n 

vụ án có  uyền kháng cá  t  ng thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

T ường hợp bản án,  uy t  ịnh  ược thi hành th    uy  ịnh tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người  ược thi hành án dân sự, người phải thi hành 
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án dân sự có  uyền th ả thuận thi hành án,  uyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án h ặc bị cưỡng ch  thi hành án th    uy  ịnh tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự  Thời hiệu thi hành án  ược thực hiện th    uy  ịnh tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                           
- TAND tỉnh Kiên Giang   
- VKSND tỉnh Kiên Giang                                          

- VKSND Tp. H; 

- Chi cục THADDS Tp. H; 

- Công an Tp. H; 

- UBND phường B, HT-KG; 

- Bị cá    

- Lưu: HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Tạ Chí Dũng 


